
STT Số phiếu Họ đệm Tên Ngày sinh Ngày thu Ghi chú

1 BA/0117705 Dương Thị Thanh Nhàn 18/12/1965 23/07/2014

2 BA/0117739 Võ Phạm Duy Phương 15/01/1980 24/07/2014

3 BA/0117758 Nguyễn Thị Mai Phương 24/05/1977 24/07/2014

4 BA/0117809 Trần Quốc Thắng 13/11/1987 25/07/2014

5 BA/0117896 Trương Thị Mỹ Hằng 02/02/1990 26/07/2014

6 BA/0117900 Trịnh Thị Bích Ngọc 25/10/1990 26/07/2014

7 BA/0117959 Nguyễn Quang Tuấn 25/07/1989 28/07/2014

8 BA/0117970 Phan Yến Nhi 05/01/1992 28/07/2014

9 BA/0118046 Lê Thị Cẩm Tú 09/03/1989 29/07/2014

10 BA/0118170 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 26/09/1986 30/07/2014

11 BA/0118249 Nguyễn Thanh Phương 13/09/1990 31/07/2014

12 BA/0118278 Vũ Thị Phương Thảo 12/09/1989 31/07/2014

13 BA/0118356 Hoàng Thị Hòa 03/07/1989 1/8/2014

14 BA/0118357 Trần Thị Thu Hương 18/02/1971 1/8/2014

15 BA/0118358 Hoàng Hồ Minh 07/12/1979 1/8/2014

16 BA/0118369 Trần Can Trường 11/11/1985 1/8/2014

17 BA/0118419 Nguyễn Ngọc Thật 05/10/1979 1/8/2014

18 BA/0118428 Hoàng Ngọc Hiền 17/11/1990 1/8/2014

19 BA/0118466 Lê Thị Thanh Thùy 15/05/1990 2/8/2014
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20 BA/0118472 Lê Thị Oanh 07/09/1979 2/8/2014

21 BA/0118493 Trần Thanh Thuận 28/11/1988 2/8/2014

22 BA/0118506 Phan Thị Nguyệt Quế 15/01/1988 2/8/2014

23 BA/0118512 Phạm Hồng Chuân 02/01/1990 4/8/2014

24 BA/0118944 Dương Thị Thanh Trâm 08/04/1988 6/8/2014

25 BA/0119070 Trần Thị Thanh Thúy 08/12/1991 7/8/2014

26 BA/0119086 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/10/1986 7/8/2014

27 BA/0119195 Nguyễn đặng Phúc Thịnh 06/12/1990 7/8/2014

28 BA/0119219 Nguyễn Lê Duy 03/11/1981 7/8/2014

29 BA/0119355 Phạm Thị Như Quỳnh 14/12/1984 8/8/2014

30 BA/0119494 Trần Ngọc Phương Thanh 22/09/1990 9/8/2014

31 BA/0119557 Nguyễn Ngọc Uyên 23/10/1985 9/8/2014

32 BA/0119724 Vương Quốc Bảo 30/09/1989 11/8/2014

33 BA/0119734 Huỳnh Minh Trị 15/09/1991 11/8/2014

34 BA/0119863 Thái Thị Cẩm Xuyến 30/03/1981 11/8/2014

35 BA/0120308 Huỳnh Phước Toàn 22/07/1983 13/08/2014

36 BA/0120481 Đinh Biên Cương 24/11/1983 13/08/2014

37 BA/0120497 Đặng Minh Hoàng 06/09/1990 13/08/2014

38 BA/0120744 Trần Thị Thủy Tiên 14/08/2014

39 BA/0120745 Nguyễn Thái Bình 10/07/1982 14/08/2014

40 BA/0120762 Bùi Thị Diễm Trang 15/07/1975 14/08/2014

41 BA/0120825 Trương Mỹ Huệ 12/03/1987 14/08/2014

42 BA/0120944 Đào Thị Hồng Loan 17/09/1987 15/08/2014

43 BA/0121058 Thi Hoàng Dũng 09/10/1983 15/08/2014

44 BA/0121283 Ngô Thị Mỹ Linh 29/05/1988 16/08/2014

45 BA/0121286 Trần Nguyễn Mai Khanh 04/08/1991 16/08/2014

46 BA/0121297 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/12/1990 16/08/2014

47 BA/0121298 Lê Kim Ngân 11/01/1984 16/08/2014

48 BA/0121637 Trần Thanh Hải 11/03/1979 18/08/2014
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49 BA/0109151 Nguyễn Vũ Duy Linh 03/12/1970 27/05/2014

50 BA/0101390 Trần Thị Hồng Diễm 02/08/2014 14/04/2014

51 BA/0101720 Lê Tấn Thành 06/05/1988 16/04/2014

52 BA/0101972 Trần Duy Khuê Nghi 25/08/1975 19/04/2014

53 BA/0102705 Lê Thị Thanh Thảo 12/10/1989 7/5/2014

54 BA/0102431 Lý Thị Ngọc Trúc 28/09/1981 28/04/2014

55 BA/0102569 Hứa Thị Bích Thủy 25/07/1976 5/5/2014

56 BA/0102678 Đỗ Thị Song Thương 18/08/1990 7/5/2014

57 BA/0102680 Lê Thị Phương Thanh 07/07/1990 7/5/2014

58 BA/0102685 Trần Thị Toàn 15/10/1988 7/5/2014

59 BA/0102137 Hoàng Thị Hòe 28/08/1987 22/04/2014

60 BA/0102198 Đặng Thị Kim Thoa 25/11/1986 23/04/2014

61 BA/0054017 Khưu Hải 26/05/1990 26/08/2014

62 BA/0053468 Huỳnh Nguyên Bảo Chân 30/04/1990 19/08/2014

63 BA/0053477 Đồng Thị Kim Nguyên 20/05/1985 19/08/2014

64 BA/0053511 Nguyễn Văn Tươi 25/05/1988 19/08/2014

65 BA/0053544 Phan Thị Ánh Tuyết 11/11/1983 19/08/2014

66 BA/0053673 Trần Thị Thảo Quyên 09/05/1990 20/08/2014

67 BA/0053681 Lê Thị Tuyết 10/06/1983 20/08/2014

68 BA/0053682 Bùi Anh Tú 03/10/1986 20/08/2014

69 BA/0053690 Nguyễn Thanh Huy 28/12/1990 20/08/2014

70 BA/0053723 Đỗ Thị Quyến 08/08/1990 21/08/2014

71 BA/0053871 Đỗ Thị Minh Hiền 16/02/1983 21/08/2014

72 BA/0053890 Nguyễn Thị Bích Thảo 05/05/1978 22/08/2014

73 BA/0053932 Ngô Lâm Thị Thùy Dung 27/06/1989 22/08/2014

74 BA/0053935 Hoàng Thái Huy 12/11/1990 22/08/201474 BA/0053935 Hoàng Thái Huy 12/11/1990 22/08/2014

75 BA/0053943 Nguyễn Thị Thanh Thủy 27/06/1988 22/08/2014

76 BA/0053944 Nguyễn Sinh Hồng Cẩm 25/09/1990 22/08/2014

77 BA/0053956 Đỗ Ngọc Hân 15/07/1988 22/08/2014

78 BA/0053961 Nguyễn Thị Thắm 01/01/1976 22/08/2014

79 BA/0053962 Phạm Thị Minh Trang 09/05/1973 22/08/2014

80 BA/0053963 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/05/1977 22/08/2014

81 BA/0053978 Trần Thị Minh Nguyệt 20/06/1986 25/08/2014

82 BA/0053983 Dương Thị Kiều Giang 09/07/1987 25/08/2014

83 BA/0053984 Thái Thị Huỳnh Hòa 11/07/1977 25/08/2014

84 BA/0053989 Đoàn Thị Thúy Huê 02/04/1988 25/08/2014

85 BA/0053990 Vy Thanh Vũ 22/02/1991 25/08/2014

86 BA/0054020 Bùi Thị Ngọc Phương 24/05/1987 26/08/2014

87 BA/0054036 Nguyễn Minh Tuấn 11/04/1989 26/08/2014

88 BA/0054058 Vương Ngọc Xinh 24/12/1990 26/08/2014

89 BA/0054068 Trương Nguyễn Huyền Trang 05/09/1990 26/08/2014

90 BA/0053671 Lê Thị Thanh Hương 09/04/1983 20/08/2014

91 BB/0014793 Điền Thúy Nga 25/06/1973 18/08/2014

92 BA/0122802 Trần Thị Huyền Trân 13/06/1989 23/08/2014

93 BA/0122804 Vũ Hải Lộc 11/05/1988 23/08/2014

94 BB/0014939 Huỳnh Trung Hiệp 12/12/1991 27/08/2014

95 BB/0014947 Nguyễn Thị Ngọc Bích 15/06/1987 27/08/2014

96 BB/0015007 Lê Thị Phương Anh 27/10/1984 27/08/2014

97 BB/0015010 Trương Nguyễn Quốc Hùng 26/09/1986 27/08/2014

98 BB/0015011 Nguyễn Thị Ly Na 26/04/1987 27/08/2014

99 BB/0015020 Hà Văn Cường 10/11/1987 28/08/2014

100 BB/0015040 Lê Thị Ngọc Điệp 09/11/1989 28/08/2014

101 BB/0015043 Phan Thanh Quế Chi 01/11/1990 28/08/2014101 BB/0015043 Phan Thanh Quế Chi 01/11/1990 28/08/2014

102 BB/0015064 Nguyễn Thị Hoa 20/09/1990 28/08/2014

103 BB/0015069 Kim Thị Huế 01/09/1984 28/08/2014
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104 BB/0015083 Nguyễn Thị Thái Thanh 10/04/1989 29/08/2014

105 BB/0015085 Cao Thị Thu Hạnh 30/10/1984 29/08/2014

106 BB/0015113 Hồ Minh Phúc 02/03/1987 29/08/2014

107 BB/0015114 Trương Hoài Nam 17/02/1980 29/08/2014

108 BB/0015115 Nguyễn Quốc Trung 21/08/1985 29/08/2014

109 BB/0015133 Tạ Thị Kiên Giang 10/11/1984 29/08/2014

110 BB/0015166 Ngô Thị Hoàng Anh 03/04/1991 30/08/2014

111 BB/0015167 Nguyễn Lê Hiếu 31/08/1991 30/08/2014

112 BB/0015178 Nguyễn Thúy Kiều 17/12/1991 30/08/2014

113 BB/0015185 Vũ Thị Hằng 12/06/1990 30/08/2014

114 BB/0015210 Hồ Thị Mộng Thu 02/04/1983 30/08/2014

115 BB/0015246 Trịnh Thị Nhung 02/09/1990 3/9/2014

116 BB/0015250 Trần Mỹ Ngọc 13/03/1991 3/9/2014

117 BB/0015264 Bùi Thị Ngọc Yến 19/10/1986 3/9/2014

118 BB/0015299 Hồ Thúy Ni 16/05/1989 3/9/2014

119 BB/0015303 Nguyễn Thị Nhật Nhi 11/08/1988 4/9/2014

120 BB/0015315 Lữ Thị Thanh Mai 07/05/1989 4/9/2014

121 BB/0015324 Nguyễn Thị Hà Duy 03/09/1991 4/9/2014

122 BB/0015259 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/10/1988 3/9/2014
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